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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÁC ĐỒ PACLITAXEL-CARBOPLATIN

ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY KHÔNG MỔ ĐƯỢC TẠI HẢI PHÒNG

Lê Minh Quang*

TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả và độc tính phác đồ Paclitaxel – Carboplatin trong điều trị ung thư dạ dày không mổ được.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, hồi cứu  31 bệnh nhân ung thư dạ dày quá giai đoạn phẫu thuật được điều trị bằng phác đồ paclitaxel-carboplatin. Đánh giá các tác dụng phụ, tỷ lệ đáp ứng cũng như thời gian sống thêm của nhóm nghiên cứu.

Kết quả:. Tổng số 168 chu kỳ hóa chất được sử dụng, trung bình 5,4 chu kỳ/ ca bệnh. Tỷ lệ đáp ứng chung là 36%; 71% có cải thiện triệu chứng. Tỷ lệ sống thêm sau 12 tháng và 24 tháng là 24% và 13%, thời gian sống trung bình 11 tháng. Giảm bạch cầu hạt độ III-IV: 19%, sốt giảm bạch cầu chiếm 3%.

Kết luận: Phác đồ paclitaxel-carboplatin có khả năng dung nạp tốt, tác dụng phụ có thể chấp nhận được, góp phần cải thiện triệu chứng cũng như tỷ lệ sống sau 12 tháng cho bệnh nhân ung thư dạ dày không mổ được.

SUMMARY

EVALUATING THE  EFFECT OF PACLITAXEL-CARBOPLATIN REGIMENT

 FOR UNRESECTABLE GASTRIC

CANCER IN HAIPHONG

Purpose: To evaluate  effect and toxicity of pacliaxel plus carboplatin regiment for unresectable gastric canccer in Haiphong.

Patients and method: Retrospect-descriptive study of 31 cases of unresectable gastric cancer treated by paclitaxel-carboplatin regiment. Evaluating factors: side effects, responsive rate, and survival rate of patients.

Results: Total of 168 cycles were completed, with average of 5,4 cycles per patient, total response rate was 36%; ameliorated symtom accounted for 71%. Overall survival rate for 1 and 2 –year was 24% and 13% respectively, with mean time of survival was 11 months. Neutropenia grade III-IV was 19% and neutropenia fever 3%. 

Conclusion: Paclitaxel-carboplatin is tolerable regiment, which help to ameliorate clinical symtoms and 12-month survival rate of unresectable gastric cancer.
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